
STT Họ tên Tên trường Lớp

Số 
câu 
đúng

Thời
 gian Giải

1 Nguyễn Đức Phước THCS Kim Đồng 6/1 29 1051 I
2 Trương Minh Ngọc THCS Kim Đồng 6/2 27 1132 I
3 Nguyễn Đình Nguyên Khang THCS Kim Đồng 6/1 27 1173 II
4 Vũ Nguyễn Tuấn Kiệt THCS Kim Đồng 6/1 26 1026 II
5 Lê Dương Bảo Ngọc THCS Kim Đồng 6/1 26 1173 II
6 Ngô Lam Uyên THCS Kim Đồng 6/3 25 1089 II
7 Trương Khanh Châu THCS Kim Đồng 6/4 25 1168 II
8 Cao Thiên Ân THCS Kim Đồng 6/3 25 1197 II
9 Phạm Việt Anh THCS Kim Đồng 6/2 25 1198 II

10 Trần Nhật Bảo Châu THCS Kim Đồng 6/1 24 963 III
11 Phan Nguyên Tuấn THCS Kim Đồng 6/1 24 1044 III
12 Phùng Hoàng Gia An THCS Kim Đồng 6/2 24 1085 III
13 Cao Quang Minh THCS Kim Đồng 6/1 24 1147 III
14 Trần Ngọc Khải Minh THCS Kim Đồng 6/1 24 1162 III
15 Bùi Thế Lâm THCS Kim Đồng 6/1 24 1175 III
16 Trương Gia Huy THCS Kim Đồng 6/1 24 1187 III
17 Trần Nguyễn Tâm An THCS Kim Đồng 6/3 24 1198 III
18 Vũ Tâm Giao THCS Kim Đồng 6/3 23 1147 III
19 Đặng Nhật Quang THCS Kim Đồng 6/1 23 1159 III
20 Lương Anh Tuấn THCS Kim Đồng 6/1 23 1163 III
21 Nguyễn Trọng Nghĩa THCS Kim Đồng 6/1 23 1178 III
22 Trần Hồng Giáp THCS Kim Đồng 6/9 23 1190 III
23 Phan Gia Khả My THCS Kim Đồng 6/5 23 1194 KK
24 Trần Lê Ngân Khuê THCS Kim Đồng 6/2 23 1194 KK
25 Lê Duy Duẩn THCS Kim Đồng 6/1 23 1198 KK
26 Trần Hồ Ngọc Ngân THCS Kim Đồng 6/7 23 1198 KK
27 Ngô Ngọc Linh THCS Kim Đồng 6/2 22 1100 KK
28 Nguyễn Hoàng Minh THCS Kim Đồng 6/3 22 1136 KK
29 Phùng Lê Châu Anh THCS Kim Đồng 6/2 22 1162 KK
30 Phạm Minh Ngọc THCS Kim Đồng 6/1 22 1194 KK
31 Lê Phú Khang THCS Kim Đồng 6/4 21 1105 KK
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32 Lê Hoàng Khôi THCS Kim Đồng 6/7 21 1127 KK
33 Nguyễn Ngọc Gia Khánh THCS Kim Đồng 6/4 21 1151 KK
34 Nguyễn Huỳnh Thảo Nghi THCS Kim Đồng 6/3 21 1188 KK
35 Trần Thục Quyên THCS Kim Đồng 6/1 21 1191 KK
36 Phạm Nguyên Lâm THCS Kim Đồng 6/9 21 1196 KK
37 Nguyễn Thanh Tiến THCS Kim Đồng 6/2 20 1096 KK
38 Đỗ Khánh Ngọc THCS Kim Đồng 6/2 20 1119 KK
39 Lâm Quốc Tiến THCS Kim Đồng 6/3 20 1149
40 Nguyễn Lê Huyền Trâm THCS Kim Đồng 6/1 20 1151
41 Phạm Phú Hà Như THCS Kim Đồng 6/2 20 1164
42 Nguyễn Lê Bích Ngọc THCS Kim Đồng 6/2 20 1181
43 Lê Huy Phát THCS Kim Đồng 6/1 20 1190
44 Nguyễn Gia Khang THCS Kim Đồng 6/9 20 1195
45 Hồ Uyên Phương THCS Kim Đồng 6/1 20 1198
46 Đinh Lê Bảo Trân THCS Kim Đồng 6/3 19 889
47 Ngô Nhã Uyên THCS Kim Đồng 6/2 19 1155
48 Phan Minh Bảo Khánh THCS Kim Đồng 6/1 19 1170
49 Nguyễn Văn Khải Hoàng THCS Kim Đồng 6/7 19 1173
50 Võ Ngân Quỳnh THCS Kim Đồng 6/3 19 1176
51 Lưu Anh Thư THCS Kim Đồng 6/7 19 1180
52 Lê Tiến Đạt THCS Kim Đồng 6/4 19 1187
53 Lê Hoàng Việt THCS Kim Đồng 6/1 19 1188
54 Lê Huyền Trân THCS Kim Đồng 6/5 19 1188
55 Kiều Bảo Trâm THCS Kim Đồng 6/3 19 1194
56 Phạm Ngọc Kha Thy THCS Kim Đồng 6/8 18 1118
57 Lê Doãn Nguyên THCS Kim Đồng 6/5 18 1140
58 Lý Gia Linh THCS Kim Đồng 6/4 18 1163
59 Từ Liêm THCS Kim Đồng 6/1 18 1168
60 Võ Đức Anh THCS Kim Đồng 6/9 18 1169
61 Nguyễn Như Bảo Quyên THCS Kim Đồng 6/7 18 1183
62 Huỳnh Tấn Thạch THCS Kim Đồng 6/7 17 1005
63 Hồ Trần Gia Huy THCS Kim Đồng 6/7 17 1141
64 Hồ Khánh An THCS Kim Đồng 6/3 17 1170
65 Nguyễn Tú Giang THCS Kim Đồng 6/3 16 1138
66 Phạm Hoàng Phong THCS Kim Đồng 6/5 16 1173
67 Lê Hạo Nhiên THCS Kim Đồng 6/3 16 1182
68 Nguyễn Bùi Thục Quyên THCS Kim Đồng 6/9 15 1111
69 Đỗ Minh Nhật THCS Kim Đồng 6/1 15 1187
70 Lê Phạm Hoàng Kim THCS Kim Đồng 6/3 14 1191
71 Ngô Tuấn Kiệt THCS Kim Đồng 6/1 13 1070
72 Võ Nguyễn Duy Hiếu THCS Kim Đồng 6/8 13 1194
73 Võ Mai An Nhi THCS Kim Đồng 6/1 12 1135



74 Huỳnh Quang Anh THCS Kim Đồng 6/1 11 1166
75 Lê Ngọc Bảo Châu THCS Kim Đồng 6/4 11 1183
76 Vũ Tâm Giao THCS Kim Đồng 6/3 0 0

BTC CUỘC THI(Danh sách này có 38 Học sinh được xếp giải)






